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Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

VIÊN CHỨC CÓ MẶT THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng          năm 2023) 

 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 

CẤP MẦM NON 

  
Trường MG xã Tam 

Giang Tây (18) 
                  

1 Lê Phương Mãi   
15/02/1

984 
Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

2 Phạm Thị Ngân   
12/02/1

986 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

3 Cao Thị Thùy Quyên   
05/06/1

987 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

4 
Nguyễn Thị Phương 

Thủy 
  

23/10/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

5 Lê Bích Trân   
30/03/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

6 Lâm Cẩm Tiên   
15/01/1

991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

7 Phạm Thị Loan   
16/08/1

988 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

8 Nguyễn Thảo Nguyên   
19/09/1

989 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

9 Nguyễn Thị Tân   
30/12/1

984 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

10 Lữ Thị Niềm   
06/06/1

992 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

11 Quách Diễm My   
20/01/1

994 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

12 Nguyễn Thị Kim Phụng   
29/11/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

13 Trần Thị Huyền Trân   
29/09/1

996 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

14 Nguyễn Kiều My   
11/06/1

997 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng IV   

15 Nguyễn Thị Thanh Thúy   
201/10/

1991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm Mầm  non 
B A Giáo viên mầm non hạng IV   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

16 Nguyễn Hoài Thư   
27/04/2

000 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm  non 
B2 A Giáo viên mầm non hạng III   

17 Ngô Huỳnh Tú Quyên   
18/11/1

993 
Kế toán  

Kế 

toán  

ĐH Tài chính - 

Ngân hàng 
B B Kế toán viên trung cấp   

18 Trần Bảo Trung 
14/02/19

94 
  

Y tế học 

đường 

Y tế 

học 

đường 

Trung cấp y sĩ B A Y sĩ hạng IV   

  MG xã Tân Ân (9)                   

1 Huỳnh Thị Oanh   1981 Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng II   

2 Đào Chúc Ny   1989 
Phó hiệu 

trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

3 Nguyễn Thị Bích 
 

1991  Kế toán 
Kế 

toán 
Cao đẳng Kế toán B A Kế toán trung cấp   

4 Trương Thị Tú Quyên   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

5 Nguyễn Hồng Nhi   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

6 Trần Thúy Loan   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

7 Trần Kiều Thanh   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng IV   

8 Đồng Yến Khoa   
13/6/19

97 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm 
A B Giáo viên mầm non hạng III   

9 Võ Huỳnh Như  2001 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm 
A B Giáo viên mầm non hạng III  

  
Mẫu giáo TT Rạch Gốc 

(16) 
                  

01 Nguyễn Thị Niềm   
15/07/1

986 

Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

02 Trương Thị Hoa   
05/06/1

981 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng II  

03 Lê Ngọc Huyền   
01/06/1

987 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng II   

04 Nguyễn Thị Như Hiếu   
09/08/1

994 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

05 Lê Thị Kiều Lam   
15/08/1

991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

06 Dương Thị Tố Như   
29/10/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
A2 A Giáo viên mầm non hạng III   

07 Đinh Thị Nụ   
07/04/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

08 Nguyễn Thị Tiền   
01/01/1

991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

09 Tạ Trúc Ly   
01/01/1

985 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

10 Nguyễn Thị Giao Linh   
05/04/1

991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

11 Huỳnh Ngọc Quỳnh   
03/12/1

988 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

12 
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng 
  

04/01/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

13 Phạm Thị Mộng  Yến   
22/04/1

995 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

14 Văn Ý Thư   
06/06/1

991 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

15 Lâm Như Ý   
01/01/1

998 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

16 Lê Huy Tuân 
14/10/19

84 
  Kế toán 

Kế 

toán 
Trung cấp kế toán B C Kế toán viên trung cấp   

  
Trường MG xã Tân Ân 

Tây (10) 
                  

1 Phùng Thị Thúy   
17/11/1

984 
Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng II   

2 Vũ Thị Hảo   1985 
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

3 Ngô Thanh Tòng   1991 Kế toán  
Kế 

toán  
CĐ kế toán B A Kế toán viên trung cấp   

4 Nguyễn Ngọc Hằng   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
A2 A Giáo viên mầm non hạng III   

5 Nguyễn Thị Tươi   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

6 Trần Hồng Gấm   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

7 Nguyễn Thị Hồng Cẩm   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng IV   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

8 Phan Thị Diệu Linh   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

9 Dương Bích Phượng   
20/'01/1

990 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

10 Nguyễn Thị Vu   
06/4/19

95 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

  
Trường Mẫu giáo xã 

Viên An Đông (10) 
                  

1 Phan Trúc Ly   1987 Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng II   

2 Đoái  Thùy Linh   1984 
Phó hiệu 

trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

3 Nguyễn Thanh Nguyên   1972 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng II   

4 Phạm Thị Loan   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

5 Nguyễn Thị Bên   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

6 Phạm Thị Bé Ngà   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao Đẳng sư 

phạm Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

7 Châu Việt An   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

8 Nguyễn Phương Thảo   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm Non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

9 Nguyễn Thị Yến Nhi   2001 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao Đẳng sư 

phạm Mầm Non 
  A Giáo viên mầm non hạng III   

10 Cao Thị Huấn   1992 Kế Toán 
Kế 

Toán 
Đại học Kế Toán B B Kế toán viên Trung Cấp   

  
Mẫu giáo xã Viên An 

(9) 
                  

01 Mã Kim Phượng   1983 Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

02 Tăng Thanh Thoản   1989 P.hiệu trưởng 

P.Hiệ

u 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

03 Diệp Hồng Thơ   1987 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B 

KT

V 
Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

04 Trần Kim Xương   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

05 Lê Thị Hiên   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

06 Đỗ Thúy Kiều   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

07 Nguyễn Thị Như Ý   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

08 Phạm Thị Minh Tâm   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

09 Đinh Hồng Nhi   1990 Kế toán 
Kế 

toán 

Đại học Kế 

toán_TC 
B A Kế toán viên    

  
Trường MG xã Đất 

Mũi (12) 
                  

1 Vũ Thị Khẩn   1980 Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng II   

2 Tăng Thị Mỹ Phẩm   1991 
P.Hiệu 

trưởng 

P.Hiệ

u 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

3 Nguyễn Thị Hoa   1975 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm Mầm non 
    Giáo viên mầm non hạng IV   

4 Bạch Thị Hằng   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

5 Phạm Thị Xuân   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

6 Vương Tú Kiên   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

7 Trần Thị Dung   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

8 Nguyễn Thị Thiên Trang   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
A B Giáo viên mầm non hạng III   

9 Nguyễn Như Quỳnh   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B 

Cơ 

bản 
Giáo viên mầm non hạng III   

10 Nguyễn Kim Ngọt   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B B Giáo viên mầm non hạng III   

11 Dương Diễm  Nhì   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

12 Tiêu Kim Phụng   
01/01/1

997 
Kế toán  

Kế 

toán  

Cao đẳng Kế 

toán_TC 
B 

Cơ 

bản 
Kế toán viên trung cấp   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

  
Trường Mầm non 

Hướng Dương(11) 
                  

01 Nguyễn Thị Sáu   1975 Hiệu trưởng 
Giáo 

viên 

Cử nhân Khoa 

học ngành giáo 

dục mầm non 

B A Giáo viên mầm non hạng II   

02 Nguyễn Nhật Hạ   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III  

03 Lê Ngọc Nguyễn   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

04 Đỗ Thị Hà   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

05 Huỳnh Yến Thanh   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

06 Tạ Thoại My   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

07 Huỳnh Thị Kiều Tiên   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

08 Trần Loan Em   1995 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

09 Cao Hồng Nhan   1995 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

10 Lâm Như Ý   1998 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non 
B A Giáo viên mầm non hạng III   

11 Nguyễn Minh Nhựt 1997   
Y tế học 

đường 

Y tế 

học 

đường 

Trung cấp Y sỹ B A Y tế học đường   

CẤP TIỂU HỌC 

  
TH1 TAM GIANG 

TÂY (27) 
                  

01 Trần Phi Hùng 1970   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

02 Nguyễn Văn Lơ 1981   
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

03 Huỳnh Văn Nam 1972   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
    Giáo viên tiểu học hạng IV   

04 Lê Ánh Nguyệt   1974 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

05 Nguyễn Tấn Triều 1974   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

06 Nguyễn Thị Thảo   1979 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

07 Nguyễn Hồng Tươi   1977 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

08 Trương Đài   1979 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

09 Lê Thị Thư   1982 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Trần Văn Khánh 1982   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

11 Phạm Hùng Anh 1990   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Trần Thị Nguyệt   1987 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Hồ Minh Truyền 1989   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Tôn Thị Kim Thía   1992 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học ngôn ngữ 

Anh 
B2 A Giáo viên tiểu học hạng III   

15 Nguyễn Hải Đăng 1992   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   



15 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

16 Vũ Thị Tốt   1990 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Nguyễn Ánh Hừng   1989 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Ngô Quốc Tế 1990   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

19 Nguyễn Việt Trấn 1976   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

20 Lê Thị Châm   1973 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

21 Lê Thị Kha Ly   1994 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

22 Hồng Văn Thống 1972   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

23 Ngô Thị Thùy Ly   1991 Kế toán 
Kế 

toán 
Đại  học kế toán B A Kế toán viên trung cấp   

24 Nguyễn Trọng Đạt 1994   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

25 Võ Huỳnh Như   1994 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học ngôn ngữ 

Anh 
B2 B Giáo viên tiểu học hạng III   



16 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

26 Phan Thị Diểm My   1994 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

27 Nguyễn Ngọc Nghĩa 1983   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 
Đại học GDTC A A Giáo viên tiểu học hạng III   

  
TH2 TAM GIANG 

TÂY (13) 
                  

1 Đào Hoài Nhớ 1988   P.hiệu trưởng 

P.hiệu 

trưởn

g 

Thạc sĩ Giáo dục 

Tiểu học 
B1 B Giáo viên tiểu học hạng III   

2 Trịnh Thị Thúy   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Nguyễn Thị Dương   1971 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

4 Hoàng Anh Tuấn 1974   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A B Giáo viên tiểu học hạng II   

5 Huỳnh Thanh Thanh 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

6 Lê Thị Khanh   1972 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

7 Trịnh Thị Nga   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

8 Hoàng Thị Châu   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Dương Minh Trí 1969   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
    Giáo viên tiểu học hạng IV   

10 Trần Hồng Sang   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Huỳnh Quốc Hiểu 1990   Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B A Kế toán viên trung cấp   

12 Hồ Văn Đệ 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

GDTC 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Lê Thị Nhàn   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

  
TH3 Tam Giang Tây 

(16) 
                  

1 Trần Minh Đức 
5/20/197

9 
  Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Nguyễn Văn Minh 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng III   

3 Nguyễn Thiên Lập 1971   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

4 Đặng Trọng Nhân 1982   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

5 Trang Hữu Hiền 1978   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   

6 Nguyễn Thị Mong    1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

7 Hà Anh Tuấn 1984   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

8 Hồ Hoàng Kiếm 1978   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Nguyễn Thái Dương 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Nguyễn Văn Linh 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Sơn Thị Na Rây   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Nguyễn Đình Chiểu 1990   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

14 Trương T.Cẩm Hường   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

15 Quách Văn Dón   1992 Kế toán 
Kế 

toán 

Trung cấp Kế 

toán 
B A Kế toán viên trung cấp   

16 Nguyễn Thị Diệu Linh   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học ngôn ngữ 

Anh 
ĐH B Giáo viên tiểu học hạng III   

  
Tiểu học xã Tân Ân 

(15) 
                  

1 Trần Quốc Vũ 1980   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Ngô Văn Tình 1966   
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Mai Xuân Toản 1965   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

4 Bùi An Hải 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

5 Lê Thị Thanh   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

6 Nguyễn Thị Tuyn   1972 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

7 Nguyễn Thị Thơm   1971 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

8 Nguyễn Minh Sang 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Nguyễn Thị Thúy   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 
Nguyễn Thị Huyền 

Thanh 
  1989 Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Nguyễn Thị Kiều Anh   1999 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh 
A2 

Nân

g 

cao 

Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Huỳnh Ánh Hồng   1999 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  

Cơ 

bản 
Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Phan Kim Ngân   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Lê Thanh  Toàn 
27/10/19

82 
  Kế toán 

Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên trung cấp   

15 Điền Mạnh Thắng 1975   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

  
Trường TH1 TT Rạch 

Gốc (25) 
                  

01 Huỳnh Đắc Chung 
04/09/19

77 
  Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

02 Võ Ngọc Diệp   
11/04/1

977 

P.Hiệu 

trưởng 

P.Hiệ

u 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

03 Nguyễn Thị Kim Liên   
01/09/1

968 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  B Giáo viên tiểu học hạng II   

04 Đinh Thị Ninh   
11/06/1

973 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

05 Lê Văn Hải 
03/03/19

78 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

06 Nguyễn Hồng Nguyện   
09/11/1

977 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

07 Hoàng Thị Minh Hiền   
18/05/1

973 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

08 Hoàng Nhật Dũng 
28/10/19

68 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   



22 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

09 Hà Thị Hoa   
12/06/1

981 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

10 Bùi Văn Huệ 
15/05/19

67 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

11 Nguyễn Thị Thu Thủy   
15/08/1

975 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

12 Nguyễn Quốc Dương 
19/07/19

89 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Hồng Quốc Sử 
01/01/19

90 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Phan Hoài Thương   
10/12/1

984 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

15 Lý Kiều Kha   
01/01/1

988 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học Tiếng 

Anh 
B2 ĐH Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Hoàng Anh Cường 
12/08/19

86 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Phạm Trung Trạng 
09/10/19

85 
  Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Âm nhạc 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Ngô Trúc Mộng   
17/07/1

989 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mĩ thuật 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   



23 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

19 Phan Diễm  Mi   
27/05/1

995 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Mai Ngọc Anh   
10/05/1

994 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

21 Võ Bảo Trân   
08/07/1

994 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

22 Lê Thị Bé Hai   
15/02/1

997 
Giáo viên  

Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

23 Trần Hải Nhật Quang 
29/09/19

87 
  Giáo viên  

Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

GDTC 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

24 Bùi Kim Chung   
28/02/1

983 
Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

25 Đoàn Thị Lên   
08/10/1

097 
Kê toán 

Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên   

  
 TH2 TT RẠCH GỐC 

(34) 
                  

01 Vũ Xuân Vĩnh 1971   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

02 Nguyễn Thị Thúy   1982 
P. Hiệu 

trưởng 

P. 

Hiệu 

trưởn

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   



24 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

g 

03 Lê Thị Tuyết   1968 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

04 Nguyễn Thị Huệ   1968 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

05 Lương Thị Hồng   1970 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A   Giáo viên tiểu học hạng III   

06 Lê Công Tuyên 1972   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

07 Mai Quốc Thương 1974   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

08 Vũ Hà Bắc   1974 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A   Giáo viên tiểu học hạng II   

09 Lê Thị Liên   1975 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

10 Mai Thị Nhẫn   1977 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A   Giáo viên tiểu học hạng II   

11 Nguyễn Đình Quyển 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

12 Lương Việt Hùng 1977   Giáo viên Giáo Đại học sư phạm A A Giáo viên tiểu học hạng II   



25 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

viên Tiểu học 

13 Mai Thị Bình   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

14 Phạm Thị Oanh   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

15 Ngô Trường  Sơn 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Đặng Thị Thu Vân   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Trần Thị Cẩm  Nhung   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Trần Thị Duyên   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A B Giáo viên tiểu học hạng III   

19 Lữ Thanh Giàu 1984   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Phan Hoài Thương   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

21 Nguyễn Hồng Nhi   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

22 Phạm Minh Đương 1989   Giáo viên Giáo Đại học sư phạm A A Giáo viên tiểu học hạng III   



26 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

viên Tiểu học 

23 Đặng Hồng Diễm   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

24 Nguyễn Thu Tâm   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

25 Đoàn Mộng Cầm   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

26 Nguyễn Huỳnh Trân   1992 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

27 Nguyễn Hoàng Đoan 1970   Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên   

28 Đặng Thành Nguyên 1996   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Cao đẳng sư 

phạm Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

29 Nguyễn Thị Thủy   1975 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

30 Trần Thành Thật 1997   Giáo viên 
Giáo 

viên 
Cao đẳng thể chất A A Giáo viên tiểu học hạng III   

31 Nguyễn Thanh Kiều   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

32 Phạm Thị Hồng Thắm   1982 Giáo viên Giáo Đại học sư phạm B A Giáo viên tiểu học hạng III   



27 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

viên Tiểu học 

33 Trần Thị Huỳnh Như   1995 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 
ĐH A Giáo viên tiểu học hạng III   

34 Hồng Diểm My   1997 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B UD Giáo viên tiểu học hạng III   

  TH1 Tân Ân Tây (18)                   

1 Đàm Thu Hà   1973 
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Phạm Văn Hải 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Huỳnh Công Lịnh 1982   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

4 Tăng Thị Quỳnh Như   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Tiếng anh 
B1 A Giáo viên tiểu học hạng III   

5 Huỳnh Thị Phương Lam   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

6 Hoàng Ngọc Anh Cương   1997 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   



28 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

7 Nguyễn Hoàng Khải 1985   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

8 Châu Xiếu Mến  1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

9 Trần Thị Mỹ Loan   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

10 Ô Kim Diễm   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Mai Thị Vân   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Trương Thị Tím   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A   Giáo viên tiểu học hạng II   

13 Phạm Anh Tuấn 1972   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

14 Lê Thế Tân 1966   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

15 Trần Thị Hải   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Trần Ngọc Hà   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   



29 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

17 Nguyễn Thị Kiều   1994 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

18 Châu Thanh Lâm 1972   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Trung cấp sư 

phạm Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

TH3 TÂN ÂN TÂY (15)                   

1 Nguyễn Văn Hoàng 1967   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Nguyễn Thị Phướng   1989 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

3 Thái Thị Thu Hà   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

4 Cao Thị Huệ   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

5 Lữ Đức Ly 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

6 Dương Văn Vẹn 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

7 Trần Anh Dũng 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   



30 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

8 Hoàng Thị Chung   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

9 Thái Bá Nhật 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

10 Dương Pha Lê 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Đặng Thị Hải   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

12 Trần Thị Thúy Anh   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 
Cử nhân Anh văn B2 A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Lý Văn sáu 1990   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Lâm Hoàng Kiếm 1987   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

15 Lâm Thị Quyên   1980 Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B A Kế toán viên trung cấp   

  
Trường TH1 xã Viên 

An Đông (29) 
                  

01 Phạm Viết Quân 1975   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   



31 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

02 Phạm Thị Nghị   19790 
P. Hiệu 

trưởng 

P. 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

03 Phan Thị Ngân Giang   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

04  Nguyễn Thị Nguyệt   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

05 Quách Thị Duy Linh   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A2 B Giáo viên tiểu học hạng III   

06 Phùng Thị Bách   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

07 Mai Thị Huệ   1971 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

08 Đỗ Thị Hoa   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

09 Lữ Thị Hà   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Bùi Thị Thúy Hòa   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

11 Tạ Kim Lịnh   1975 Giáo viên Giáo Đại học sư phạm B B Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

viên Tiểu học 

12 Nguyễn Thị Tâm   1979 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

13 Vương Thị Hương   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Hoàng Thị Hiền   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

15 Ngô Thị Anh   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

16 Trần Như Hưng 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

17 Nguyễn Thị Hảo   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

18 Lê Văn Bách 1973   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

19 Phạm Kim Dẫn   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Thái Thị Trúc Giang   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học ngôn ngữ 

Anh và có chứng 

chỉ BDNVSP 

ĐH A Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

21 Lê Thị Hoa   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

22 Võ Văn Cuộc 1975   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

23 Mai Quốc Nghiệp 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học CNTT và 

có chứng chỉ 

BDNVSP 

B ĐH Giáo viên tiểu học hạng III   

24 Nguyễn Thị Hợp   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

25 Lê Vĩnh Thủy 1978   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

26 Hà Thị Hiệp   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư p  hạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

27 Lê Thị Sáu   1970 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

28 Ngô Thị Đậu   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II  

29 Lê Thị Diễm My   1989 Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên trung cấp   

  
Trường TH2 xã Viên 

An Đông (24) 
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

01 Huỳnh Văn Thơi 1977   Phụ trách 
Phụ 

trách 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

02 Trần Hoàng Lê   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B CB Giáo viên tiểu học hạng II   

03 Phạm Thị Thản   1970 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

04 Phạm Thị Kỷ   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   

05 Nguyễn Hải Sơn 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B CB Giáo viên tiểu học hạng II   

06 Trần Thị Hương   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

07 Lại Văn Nam 1964   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

08 Trần Thị Hằng   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B CB Giáo viên tiểu học hạng II   

9 Huỳnh Chí Quỳnh 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Tạ Kim Hội   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

11 Đặng Hoàng Nam 1969   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

12 Phạm Văn Thụ 1970   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

13 Ngô Văn Quyên 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

14 Tô Minh Cảnh 1978   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B CB Giáo viên tiểu học hạng II   

15 Nguyễn Văn Phúc 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Phạm Thị Nga   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung học sư 

phạm 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Trần Minh Toàn 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Võ Văn Na 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mỹ Thuật 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

19 Trương Diễm My   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Nguyễn Thị Thu Hà   1987 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Thể dục 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   



36 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

21 Nguyễn Văn Tính 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   

22 Nguyễn Hồng Lạc   1979 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   

23 Nguyễn Minh Kiệt 1974   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng III   

24 Trần Thị Ấm   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tin học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

  
Trường TH1 xã Viên 

An (18) 
                  

1 Lê Đức Thành 1976   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Trịnh Hoàng Linh   1983 
P. Hiệu 

trưởng 

P. 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Lê Thị Hương   1993 Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên trung cấp   

4 Bùi Thị Gấm   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

5 Dương Thị Tú Cẩm   1974 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

6 Nguyễn Thị Bích Hiền   1979 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

7 Phạm Thị Lan   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

8 Nguyễn Viết Cường 1980   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

9 Cao Thị Châu   1967 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Châu Thị Phương   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Âm nhạc 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Nguyễn Thị Hồng Nga   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Dương Mai Thi   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Nguyễn Cẩm Loan   1987 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Nguyễn Thị Hồng Nghi   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   



38 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

15 Lê Đình Tâm 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Nguyễn Phượng Hằng   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Trương Thị Thanh Lam   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tin học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Lê Thị Thu Thảo   1997 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Tiếng Anh 
B B Giáo viên tiểu học hạng IV   

  
Trường TH2 xã Viên 

An (31) 
                  

1 Phạm Thị Quyên   1973 Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Lục Thị Minh Ngọc   1983 
P. Hiệu 

trưởng 

P. 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A2 B Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Lê Minh Nhiều 1973   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

4 Trần Tuấn Đạt 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng IV   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

5 Phạm Văn Đậu 1970   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm Tiểu học 
    Giáo viên tiểu học hạng IV   

6 Phạm Văn Điền 1971   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

7 Lý Thanh Đông 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

8 Lê Thị Kiều Gấm   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Trương Hoàng Giao 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Diệp Thu Hận   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Phạm Thị Hồng   1968 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

12 Nguyễn Tùng Khiết 1980   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Tạ Thanh Lam 1990   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Nguyễn Ngọc Lan 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học giáo dục 

thể chất 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

15 Hà Thị Lý   1982 Giáo viên 

Thư 

viện, 

thiết 

bị 

Trung cấp thư 

viện, thiết bị 
B A Thư viện viên hạng IV   

16 Lâm Thị Diễm My   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Nguyễn Thùy Mỵ   1998 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

18 Bùi Tố Như   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

19 Ngô Văn Phục 1985   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A2 B Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Ngô Duy Quyện 1974   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

21 Nguyễn Quốc Tèo 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

22 Phạm Hồng Thắm   1995 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học Ngôn 

ngữ Anh và có 

chứng chỉ 

BDNVSP 

B2 A Giáo viên tiểu học hạng III   

23 Trần Hoàng Thảo 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

24 Phan Thị Trang   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

25 Nguyễn Quốc Triệu 1992   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

26 Nguyễn Thị Tuyết   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

27 Trần Quốc Vĩnh 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học giáo dục 

thể chất 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

28 Diệp Phi Nhạn 1987   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

29 Nguyễn Như Ý 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

30 Lê Thị Thu Hương   1972 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   

31 Lưu Thị Hiền   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

  TH1 xã Đất Mũi (26)                   

1 Đoàn Văn Tiệp 1972   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

2 Phạm Thị Thanh Xuân   1976 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Phạm Quốc Kiệt 1973   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng IV   

4 Thái Hữu Tặng 1977   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

5 Phạm Minh Thao 1978   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
  B Giáo viên tiểu học hạng IV   

6 Nguyễn Hoàng Ân 1979   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng IV   

7 Kiều Hồng Gấm   1980 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

8 Võ Kim Đính   1980 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Phạm Văn Đẹt 1969   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   

10 Nguyễn Thị Thu Trúc   1980 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B2 A Giáo viên tiểu học hạng II   

11 Nguyễn Huệ Tươi   1973 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

12 Phạm Thị Nghĩa   1982 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Tạ Văn Bằng 1985   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Nguyễn Văn Dũng 1972   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

15 Võ Văn Hoài 1988   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

16 Nguyễn Tuấn Em 1993   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

17 Phan Thanh Thủy   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Hà Thị Oanh   1976 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

19 Nguyễn Thị Hồng Luyến   1978 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

20 Vũ Thị Lan   1970 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

21 Nguyễn Hồng Muội   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

22 Nguyễn Thị Hòa   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

23 Huỳnh Diễm Thúy   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

24 Đặng Thị Bồng   
27/3/19

87 
Kế toán 

Kế 

toán 
Cử nhân kế toán B A Kế toán viên hạng IV   

25 Nguyễn Trúc Ly   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

26 Nguyễn Văn Chinh 1969   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
  A Giáo viên tiểu học hạng IV   

  TH2 xã Đất Mũi (19)                   

1 Mai Kiến Oanh 1967   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Nguyễn Như Mộng 1991   
Phó Hiệu 

trưởng  

Phó 

Hiệu 

trưởn

g  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

3 Vũ Thị Thanh Hà   1976 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

4 Trịnh Văn Xuân 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

5 Đỗ Quốc Việt 1976   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

6 Nguyễn Thị Xuyên   1970 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

7 Nguyễn Thị Hoàn   1967 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

8 Phạm Hoàng Nam 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Mai Minh Hiển 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

10 Lê Quang Hùng 1971   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Nguyễn Văn Công 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

12 Nguyễn Văn Chiến  1973   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

13 Lý Văn Qùy 1977   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

14 Cao Thị Thơm   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

15 Nguyễn Thị Hải Lý   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

16 Nguyễn Hữu Sâm 1968   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

17 Dương Minh Hiếu 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

18 Nguyễn Văn Thái 1993   Kế toán 
Kế 

toán 

Trung cấp Kế 

toán 
B B Kế toán viên trung cấp   

19 Đặng Văn Lợi 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

tiểu học 
A A Giáo viên tiểu học hạng II   

  TH3 xã Đất Mũi (11)                   

1 Vũ Văn Kiên 1972   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

2 Nguyễn Văn Toàn 1977   
Phó Hiệu 

trưởng  

Hiệu 

phó 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng II   

3 Nguyễn Tiến Huệ 1963   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Trung cấp sư 

phạm tiểu học 
B B Giáo viên tiểu học hạng IV   

4 Huỳnh Văn Ái  1970   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B   Giáo viên tiểu học hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

6 Hoàng Văn Hiếu 1990   Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên cao đẳng   

7 Nguyễn Hoài Hênh 1986   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

8 Mai Thanh Đức 1987   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mỹ thuật 
B B Giáo viên tiểu học hạng III   

9 Nguyễn Đông Sang 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học  
B A Giáo viên tiểu học hạng III    

10 Bùi Kim Ngọc   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiểu học  
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

11 Huỳnh Quốc Sét 1980   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
B A Giáo viên tiểu học hạng IV   

  
THCS Tam Giang Tây 

(27) 
                  

1 Trần Văn Tâm 1971   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Toán 
B ĐH Giáo viên THCS hạng II   

2 Mã Văn Dợt 1982   
Phó hiệu 

trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởn

Đại học sư phạm 

Toán 
B B Giáo viên THCS hạng II  
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

g 

3 Nguyễn Tiến Lực 1980   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

4 Lâm Lệ Hằng   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Lý – Tin 
B A Giáo viên THCS hạng II   

5 Phạm Thị Hòa   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

6 Nguyễn Thị Hạnh   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Ngữ văn-

GDCD 

B B Giáo viên THCS hạng III   

7 Trương Phương Nữ   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Ngữ văn-

GDCD 

B A Giáo viên THCS hạng III   

8 Quách Thị Bé Năm   1985 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

9 Hà Thanh Thi   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh 
  A Giáo viên THCS hạng II   

10 Phạm Thế Doanh 1984   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

11 Trần Thị Nguyệt   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Vật lí 
B A Giáo viên THCS hạng III   



49 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

12 Phạm Văn Hoàng 1975   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

13 Trần Hồng Hon   1979 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B B Giáo viên THCS hạng II   

14 Đặng Tuấn Khải 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
  A Giáo viên THCS hạng II   

15 Trương Hoàng Tây 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

16 Nguyễn Hữu Quang 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Lịch sử 
B A Giáo viên THCS hạng II   

17 Võ Thu Hồng   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

18 Trần Thanh Hải 1987   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   

19 Lâm Minh Triều 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
B B Giáo viên THCS hạng II   

20 Đỗ Thùy Ngân   1988 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Âm nhạc 
B A Giáo viên THCS hạng II   

21 Phạm Thị Mai   1985 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mĩ thuật 
B B Giáo viên THCS hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

22 Ngô Minh Tân 1986   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Thể dục 
B A Giáo viên THCS hạng III   

23 Lê Văn Bá 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

KTNN 
B A Giáo viên THCS hạng III   

24 Huỳnh Thị Thanh Thảo   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh 
  B Giáo viên THCS hạng III   

25 Cao Phương Thúy   
01/4/19

89 
Thư viện 

Thư 

viện 

Đại học khoa học 

Thư viện 
B B Thư viện viên hạng IV   

26 Mạc Huỳnh Duy   
16/01/1

989 
Giáo viên 

Giáo 

viên 
Đại học Tin học B   Giáo viên THCS hạng III   

27 Lâm Tố  Như   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Văn 
A2 A Giáo viên THCS hạng III  

  
Trường THCS Tân Ân 

Tây (20) 
                  

1 Lê Ngọc Quang 1982   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B B Giáo viên THCS hạng II   

2 Lê Thị Ngọc   1971 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Sinh - Hoá 

- Địa 

  A Giáo viên THCS hạng II 

Cử 

nhân 

QLG

D 
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

3 Nguyễn Văn Chụp 1977   
Phó hiệu 

trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

4 Nguyễn Thị Bình   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

5 Nguyễn Thị Bé Ba   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

6 Nguyễn Văn Phúc 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiếng anh 
B2 A Giáo viên THCS hạng III   

7 Đinh Văn Chuyển 1982   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng III   

8 
Nguyễn Thị Phương  

Thúy 
  1982 Giáo viên 

Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

9 Ngô Sỹ Nhất 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

10 Trương Văn Kết 1980   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
  A Giáo viên THCS hạng II   

11 Trương Thị Mùi   1981 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học Ngoại 

ngữ 
B1 A Giáo viên THCS hạng II 

Chứn

g chỉ 

SP 
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

12 Phạm Đình Dũng 1985   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

13 Đoàn Văn Hoàng 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

GDTC 
B A Giáo viên THCS hạng II   

14 Tăng Văn Khởi 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng III   

15 Nguyễn Thị Mỹ Vẹn   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

16 Trần Thị Thục Bính   1987 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Mỹ thuật 
B A Giáo viên THCS hạng II   

17 Trần Văn Kiếm 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 
Đại học Tin B ĐH Giáo viên THCS hạng III   

18 Nguyễn Như Thủy   1990 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

KTNN 
B   Giáo viên THCS hạng II   

19 Trần Ngọc Tú Anh 
 

21/7/19

88 
Kê toán 

Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên trung cấp   

20 Bùi Minh  Những 
21/2/199

0 
  Thư viện 

Thư 

viện 
trung cấp thư viện B A Thư viện viên hạng IV   

  
THCS Viên An Đông 

(22) 
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 Phạm Huy Trường 1978   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Toán học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

2 Phan Trường Sơn 1975   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

3 Lê Văn Khải 1972   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

4 Lê Thị Len   1972 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

5 Nguyễn Duy Quân 1979   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Sinh học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

6 Nguyễn Thị Phương Lam   1979 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm  

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng III   

7 Vũ Thị Đài   1969 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

8 Lê Đăng Thanh 1977   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

9 Cao Thị Quế   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng III   

10 Nguyễn Công Tặng 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Lịch sử 
B A Giáo viên THCS hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

11 Phạm Thị Lam   1983 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Lich sử 
B A Giáo viên THCS hạng III   

12 Nguyễn Trường Giang 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh 

ĐH 

NN 
A Giáo viên THCS hạng III   

13 Trần Chí Nguyện 1985   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Vật lý 
B1 A Giáo viên THCS hạng III   

14 Nguyễn T Phương Thảo   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm Mỹ Thuật 
B A Giáo viên THCS hạng III   

15 Phan Quang Thuấn 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Thể Dục 
B A Giáo viên THCS hạng III   

16 Lê Văn Hà 1981   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

17 Đặng Thị Mỹ Nhân   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Vật Lý 
B1 A Giáo viên THCS hạng III   

18 Nguyễn Hoàng Duy 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán học 
B A Giáo viên THCS hạng II   

19 Lê Quang Bảo 1986   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Âm Nhạc 
  A Giáo viên THCS hạng II   

20 Đỗ Thị Thu Uyên   1997 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Hóa học 
B B Giáo viên THCS hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

21 Trần Thị Quyên     Kế Toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B A Kế toán   

22 Lê Đức Thọ 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 
Đại học Tin học B 

ĐH 

Tin 

học 

Giáo viên THCS hạng II 

Chứn

g chỉ 

SP 

   THCS xã Đất Mũi (31)                   

01 Lê Hồng Quân 1982   
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

02 Huỳnh Chí Tâm 1982   
Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

03 Mai Văn Giới 1978   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

04 Nguyễn Ngọc Tới 1965   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Tóan 
  A Giáo viên THCS hạng II   

05 Nguyễn Văn Hà 1966   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Cao đẳng sư 

phạm Văn -Sử 
    Giáo viên THCS hạng III   

06 Lê Thị Lụa   1980 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

07 Đỗ Thị Xuân   1982 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Cao đẳng sư 

phạm Văn -  Sử 
  A Giáo viên THCS hạng III   

08 Hoàng Thị Cúc   1977 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

09 Hồ Minh Phiêng 1982   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

sử 
B A Giáo viên THCS hạng II   

10 Nguyễn Kiều Oanh   1983 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

sử 
B A Giáo viên THCS hạng III   

11 Nguyễn Thị Ngoan   1984 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm  

ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

12 Huỳnh Hồng Muội   1982 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Cao đẳng sư 

phạm Toán – lý 
    Giáo viên THCS hạng III   

13 Phạm Văn Anh 1984   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Thể dục 
B A Giáo viên THCS hạng II   

14 Võ Hồng Tím   1986 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Vật Lý 
B A Giáo viên THCS hạng II   

15 Nguyễn Thị Thuý   1985 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

16 Lê Thanh Tùng 1982   Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

KTNN 
B A Giáo viên THCS hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

17 Võ Xuân Quyết 1972   Kế toán 
Kế 

toán 
Đại học Kế toán B B Kế toán viên trung cấp   

18 Nguyễn Thị Diễm Trang   1991 Giáo viên  
Giáo 

viên  

Đại học sư phạm 

Ngôn Ngữ Anh 
B B Giáo viên THCS hạng III   

19 Nguyễn Kim Chi   1989 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

mỹ thuật 
B A Giáo viên tiểu học hạng III   

20 Phùng Thị Thanh Hằng   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   

21 Nguyễn Bảo Nhơn 1983   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

toán 
B B Giáo viên THCS hạng II   

22 Nguyễn Minh Tuấn 1982   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

sinh 
B B Giáo viên THCS hạng II   

23 Lê Thị Nhàn   1985 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

âm nhạc 
B A Giáo viên THCS hạng III   

24 Lưu Ngọc Yến   1982 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Toán 
B B Giáo viên THCS hạng II   

25 Nguyễn Tiến Mạnh 1984   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Thể dục 
B B Giáo viên THCS hạng II   

26 Nguyễn Thị Ân   1980 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

27 Nguyễn Thành Long 1988   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm  

Ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   

28 Trương Thị Kim Cương   1991 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

mỹ thuật 
A A Giáo viên THCS hạng III   

29 Nguyễn Văn Sỹ 1986   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Vật Lý 
B A Giáo viên THCS hạng III   

30 Châu Hồng Diễm   1978 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

sinh 
  A Giáo viên THCS hạng III   

31 Phạm Minh Đạo 1989   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

tin học 
B   Giáo viên THCS hạng III   

  
THCS BÔNG VĂN 

DĨA (43) 
                  

01 Hồ Sỹ Hưng 1972   Hiệu trưởng 

Hiệu 

trưởn

g 

Đại học sư phạm 

- Lịch sử 
B B Giáo viên THCS hạng II   

02 Tô Thanh Hiền 1979   Hiệu phó 
Hiệu 

phó 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II 

 

03 Nguyễn Thành Trung 1972   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Vắn 
B A Giáo viên THCS hạng III   

04 Ngô Ngọc Giàu   1978 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

05 Vũ Thị Ảnh   1979 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

06 Tô Bảnh Liêm 1967   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
 A A Giáo viên THCS hạng II   

07 Lê Mỹ Phượng   1977 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Tiếng anh 
A2 A Giáo viên THCS hạng III   

08 Nguyễn Văn Duyệt 1978   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Sinh 
A A Giáo viên THCS hạng II   

09 Bùi Thị Mộng Thương   1981 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

10 Phan Huỳnh Dự   1998 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Hóa 
B A Giáo viên THCS hạng III   

11 Phạm Kim Nhịnh   1979 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Tiềng anh 
A2 B Giáo viên THCS hạng II   

12 Lê Quang Hòa 1975   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng II   

13 Nguyễn Thị Thu Hương   1982 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng II   

14 Lưu Văn Trưởng 1982   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Tiếng anh 
A2 A Giáo viên THCS hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

15 Đặng Thị Mộng Nhi   1983 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

16 Vũ Thị Hảo   1983 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Địa 
  B Giáo viên THCS hạng II   

17 Lê Thị Tuyết   1974 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   

18 Vũ Thị Tuyết   1983 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Ngữ văn 
B B Giáo viên THCS hạng II   

19 Nguyễn Quốc Thuột   1984 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Vật lí 
B B Giáo viên THCS hạng II   

20 Nguyễn Thị Phương   1984 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Sinh 
B A Giáo viên THCS hạng III   

21 Nguyễn Duy Thành 1984   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

TD 
B A Giáo viên THCS hạng III   

22 Trần Thu Thảo   1986 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Văn 
B A Giáo viên THPT hạng III   

23 Trần Thanh Tùng 1985   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

Mỹ Thuật 
B A Giáo viên THCS hạng III   

24 Thị Loan   1985 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THPT hạng III   
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TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

25 Lê Việt Khái 1985   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng III   

26 Đào Duy Tuấn 1988   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Mỹ thuật 
B A Giáo viên THCS hạng II   

27 Nguyễn Thị Phí   1983 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm 

ngữ văn 
B A Giáo viên THCS hạng III   

28 Nguyễn Xuân Quỳnh   1989 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

KTNN 
B A Giáo viên THCS hạng III   

29 Phạm Hoàng Thiên 1998   Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Toán 
B A Giáo viên THCS hạng III   

30 Nguyễn Thị Huyền Trang   1989 Giáo Viên 
Giáo 

Viên 

Đại học sư phạm- 

Văn 
B A Giáo viên THCS hạng II   

31 Nguyễn Hoàng Hên 1991   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

TD 
B A Giáo viên THCS hạng III   

32 Nguyễn Hải Đăng 1990   Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

Tin 
B A Giáo viên THCS hạng III   

33 Ngô Ngọc Huyền   1992 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm-

TD 
B A Giáo viên THCS hạng III   

34 Nguyễn Thị Bích  Liên   1987 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

Âm nhạc 
B A Giáo viên THCS hạng III   



62 
 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

chức danh 

Vị trí 

việc 

làm 

đang 

đảm 

nhiệ

m 

Trình độ 

Chức danh nghề nghiệp 
Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

35 Võ Thị Mỹ Linh   1993 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

Vật lí 
B A Giáo viên THCS hạng III   

36 Trần Thị Phúc Linh   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Cao đẳng sư 

phạm - Hóa- sinh 
A2 A Giáo viên THCS hạng III   

37 Nguyễn Kim Ly   1994 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

Vật lí 
A A Giáo viên THCS hạng III   

38 Dương Ngọc Hân   1986 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

KTNN 
A A Giáo viên THCS hạng III   

39 Mai Lê Kim Ngân   1996 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

Tiếng anh 
B1 A Giáo viên THCS hạng III   

40 Trần Thị  Thơ   1984 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm 

GDCD 
B A Giáo viên THCS hạng III   

41 Huỳnh Phương Thùy   1995 Giáo viên 
Giáo 

viên 

Đại học sư phạm- 

Âm nhạc 
B A Giáo viên THCS hạng III 

 

42 Trần Ngọc Hân    1992 
Giáo viên 

TPT 

Giáo 

viên 

TPT 

Đại học sư phạm 

ngữ văn 
    Giáo viên THCS hạng III   

43 Đặng Ngọc Thi   1998 
Y tế học 

đường 

Y tế 

học 

đường 

Y sỹ đa khoa B A Y sỹ hạng IV   

Danh sách viên chức hiện có: 559 người. 


